
STT Họ và Tên MSSV Khoa/Viện Lớp - Khóa

201 Dương Minh Phượng 20173310 Viện Điện KSCLC-THCN-K62

202 Nguyễn Tiến Quân 20163378 Điện K61

203 Phạm Viết Quân 20181708 Viện Điện Tự động hoá 05 - Khoá 63

204 Đỗ Đức Quang 20174139 Viện Điện KTĐ 04 - K62

205 Phạm Ngọc Quang 20181715 Viện Điện TĐH01-K63

206 Trần Quang 20198517 Đào tạo quốc tế ME-NUT01 K64

207 Vũ Duy Quang 20163331 Điện tử viễn thông ĐT 07 - K61

208 Nguyễn Hữu Quang 20181917 Điện CTTN Điều khiển tự động - K63

209 Đàm Minh Quang 20181252 Điện điện 02-k63

210 Trương Văn Quý 20181718 Viện Điện TĐH 04, K63

211 Nguyễn Văn Quyết 20181257 Viện Điện Điện 02 K63

212 Nguyễn Tấn Sang 20181724 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -  Viện Điện TĐH10 - K63

213 Nguyễn Văn Sang 20181725 Viện Điện Tự Động Hoá 11- k63

214 Nguyễn Ngọc Sơn 20174165 Điện Điều khiển và tự động hoá 01 k62

215 Hà Minh Sơn 20181728 Điện Tự Động Hoá 03 - K63

216 Lê Thanh Sơn 20181730 Điện TĐH 05 - K63

217 Nguyễn Ngọc Sơn 20174165 Viện Điện K62

218 Trần Thị Hoài Sương 20181736 Điện Tự động hóa 11 - k63

219 Đinh Văn Sỹ 20181737 Điện Tự động hoá 01

220 Nguyễn Hữu Tài 20174183 Điện TDH 03-K62

221 Hoàng Gia Tài 20181740 Điện Điều khiển và tự động hóa 04 khóa 63

222 Bùi Đức Tâm 20181742 Viện Điện tự đọng hoá 06

223 Trịnh Văn Thái 20181749 Điện tự động hoá -11

224 Trần Minh Thân 20181751 Điện Tự động hóa 02 - K63

225 Hoàng Tiến Thắng 20174198 Viện Điện KT&ĐK TĐH 04 K62

226 Nguyễn Đức Thắng 20181754 Viện Điện Tự động hoá 05 K63

227 Nguyễn Quang Thắng 20118756 Điện Tự động hóa 07- Khóa 63

228 Nguyễn Tuấn Thắng 20183988 Cơ khí Cơ điện tử -k63

229 Nguyễn Đức Thắng 20181265 Viện Điện Lớp điện 2 k63

230 Đào Đức Thắng 20181752 Điện Tự động hóa 03-K63

231 Lê Đình Thanh 20176604 Cơ khí Tiên tiến cơ điện tử - K62

232 Phạm Viết Thành 20181761 Viện Điện Tự Động Hoá 01-K63

233 Vũ Đồng Thành 20181762 Điện Tự động hóa 02 - K63

234 Nguyễn Tiến Thành 20181269 Viện Điện Điện 02- K63

235 Lê Đôn Thao 20174227 Điện 62

236 Nguyễn Mạnh Thảo 20181763 Viện Điện Tự động hoá 03- K63

237 Nguyễn Thị Phương Thảo 20190031 Điện CTTN Điều Khiển Tự Đông - K64

238 Nguyễn Thị Thảo 20181764 Viện Điện Tđh04-k63

239 Nguyễn Mạnh Thảo 20181763 Viện Điện Tự động hoá 03 - K63

240 Nguyễn Thị Phương Thảo 20163782 CNSH và CNTP KTTP 01 _ K61

241 Phạm Duy Thi 20181765 Điện Tự động hoá 05 - K63

242 Vũ Đình Thiên 20181766 Viện Điện Tự động hóa 06-khóa 63

243 Lê Hoàng Thịnh 20181928 CTTT TĐH-HTĐ K63 02 / Viện Điện CTTT TĐH-HTĐ K63 02

244 Nguyễn Tiến Thịnh 20163928 Viện Điện tử viễn thông K61

245 Nguyễn Viết Thịnh 20180178 Viện Điện tử - Viễn thông CTTN-ĐTVT-K63

246 Nguyễn Trọng Thông 20181773 Điện TĐH-02

247 Nguyễn Minh Thông 20181772 Viện Điện Điều khiển và tự động hoá 01- K63

248 Trần Văn Nhất Thống 20174245 Viện Điện Kỹ thuật điện 04 - K62

249 Nguyễn Anh Thư 20181775 Viện Điện Tự động hoa

250 Đinh Văn Thuấn 20181776 Điện K63

251 Nguyễn Đức Thuận 20170148 Điện KSTN K62

252 Phùng Văn Thuỷ 20181777 Viện Điện TĐH06-K63

253 Nguyễn Thị Thu Thủy 20172844 Viện Điện tử Viễn Thông ĐTVT 04 K62

254 Phạm Quang Thuyết 20181778 Viện Điện EE2-07/K63

255 Nguyễn Văn Tiệp 20175803 Điện CTTN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá-K62

256 Ngô Quý Tiệp 20181783 Viện Điện Tự động hoá 01 - K63

257 Phạm Thế Tiệp 20181784 Điện Lớp TDH-02 - K63

258 Nguyễn Trần Minh Trang 20181282 Viện Điện Ktd 03 - K63

259 Nguyễn Thị Trang 20181786 Viện Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hoá Tự động hoá - 04 K63

260 Vũ Hùng Tráng 20181788 Viện Điện Tự Động Hóa 06 - K63

261 Đỗ Tiến Trung 20174289 Viện Điện KTDK&TDH-03 K62

262 Hoàng Công Trường 20181801 Điện 63

263 Vũ Văn Tú 20181810 Điện TĐH 06 - K63

264 Đinh Anh Tú 20181805 Viện Điện Tự động hóa 01 - K63

265 Nguyễn Duy Tú 20181808 Viện Điện EE2-04

266 Lê Lương Tú 20166950 Cơ khí chương  trình tiên tiến cơ điện tử-k61

267 Phạm Sỹ Tự 20181811 Viện Điện EE2-07 k63

268 Bùi Hoàng Tuấn 20174341 Điện KT điều khiển &TĐH 5 - K62

269 Nguyễn Mạnh Tuấn 20164378 Viện Điện K61

270 Nguyễn Trọng Tuấn 20174337 Điện KTĐK & TĐH03 - k62

271 Nguyễn Đăng Tuấn 20186314 Điện Tự động hoá 10 - K63

272 Nguyễn Công Anh Tuấn 20181816 Viện Điện Tự động hoá 02 - K63

273 Nguyễn Văn Tuấn 20181817 Viện Điện Kĩ thuật điều khiển Tự Động Hóa-03 , K63

274 Nguyễn Trọng Tuấn 20174337 Điện KTĐH&TĐH03 - K62

275 Nguyễn Văn Tùng 20174348 k62 Đk&TĐH.03-k62

276 Nguyễn Thanh Tùng 20181828 Điện Tự động hóa 02 - K63

277 Cao Thanh Tùng 20181819 Viện Điện K63

278 Trần Thanh Tùng 20181829 Viện Điện Tự động hoá 03- k63

279 Văn Thanh Tùng 20181830 Viện Điện Tự động hóa 04 - K63

280 Đỗ Văn Tùng 20181821 Khoa KTĐK và Tự động hóa TĐH 07_K63

281 Lê Đức Tùng 20181823 Viện Điện Tự động hóa 08 - K63

282 Hoàng Nguyễn Bách Tùng 20174349 Viện Điện ĐK&TĐH.10 - K62

283 Trần Đình Tuyên 20181831 Viện Điện 05-EE2/ K63

284 Nguyễn Việt Ưng 20181833 Viện Điện Tự động hóa 07-K63

285 Dương Trương Công Uy 20174362 Viện Điện Kỹ thuật điện 06 - k62

286 Hà Thị Uyên 20181834 Viện Điện Tự Động Hóa 08-K63

287 Phạm Khánh Văn 20181837 KT điều khiển & tự động hoá/Viện Điện TĐH 11 K63

288 Nguyễn Quốc Việt 20181838 Viện Điện Tự động hóa 1-K63

289 Trịnh Tiến Việt 20181839 Viện Điện K63- tự động hoá 02

290 Trần Quang Vinh 20182891 Điện tử viễn thông Điện tử 05-63

291 Nguyễn Thành Vinh  20181844 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá TDH07-k63

292 Trần Công Vinh 20181846 Viện Điện TĐH 09

293 Vương Tuấn Vũ 20181308 Viện Điện Điện 04-k63

294 Trịnh Tuấn Vũ 20181852 Viện Điện Tự động hóa 04 - K63

295 Lê Trường Vũ 20181849 Điện TDH-01 K63

296 Trần Văn Vũ 20186082 Cơ khí động lực Kỹ thuật hàng không K63

297 Chu Văn Vương 20181853 Điện Tự động hoá 05- k63

298 Nguyễn Minh Vương 20181854 Viện Điện EE2-06

299 Ngô Đăng Vỵ 20174381 Điện KT điều khiển và Tự động hóa 03 - K62
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